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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Câu ca dao sau nói về điều gì “Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời”? 

A. Bảo vệ lẽ phải     B. Tôn sư trọng đạo 

C. Đạo lí nhân nghĩa     D. Tinh thần đoàn kết 

Câu 2: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải trong học tập là gì? 

A. Nghiêm túc trong kì thi, không gian lận  B. Giúp đỡ bạn khác sao chép tài liệu  

C. Mặc kệ các việc làm sai trái của các bạn   D. Tỏ thái độ gay gắt với bạn bè, thầy cô 

Câu 3: Đâu là cơ quan công quyền giúp công dân thực thi bảo vệ lẽ phải? 

A.Tòa án nhân dân     B. Uỷ ban nhân dân 

C. Quốc hội      D. Hội đồng nhân dân các cấp 

Câu 4: Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng lẽ phải? 

A.Vì nếu không tôn trọng sẽ bị phạt bởi luật pháp. 

B. Tôn trọng lẽ phải, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp. 

C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải tôn trọng lẽ phải. 

D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình. 

Câu 5: Vì sao không nên nói dối, đặt điều với con trẻ? 

A.Vì trẻ nhỏ học theo rất nhanh, những lời nói dối tưởng chừng vô hại thì vô tình có thể sẽ trở thành thói 

quen nói dối cho trẻ khi lớn. 

B.Vì trẻ nhỏ không biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai, nên việc nói dối trẻ không ảnh hưởng gì đến sự 

phát triển của trẻ nhỏ. 

C.Vì trẻ con không nhận thức được điều đúng sai nên cha mẹ có thể nói dối với con. 

D.Vì không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được đúng sai nên không trở thành thói quen khi lớn. 

Câu 6: Toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến đời sống, sự tồn 

tại, phát triển của con người và thiên nhiên được gọi là? 

A. Tài nguyên thiên nhiên.    B. Thiên nhiên. 

C. Tự nhiên.      D. Môi trường. 

Câu 7: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện kinh nghiệm quan sát tự nhiên của con người? 

A. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống  B. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng 

C. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa  D. Của bền tại người 

Câu 8: Môi trường có sự liên kết như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người  B. Là điều kiện thiết yếu, quan trọng 

C. Cung cấp thức ăn cho con người     D. Ảnh hưởng trực tiếp đến con người 

Câu 9: Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên? 

A. Dung dich HCL được điều chế trong phòng thí nghiệm   B. Rừng 

C. Biển         D. Cá voi 

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên tạo cuộc sống tinh thần, phương tiện sống, tạo ra cơ sở vật chất 

để con người có thể phát triển kinh tế 

B. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt 

C. Môi trường có tác động gián tiếp đến cuộc sống hiện tại của con người 

D. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống 

Câu 11: Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay? 

A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng 

B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm 

C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng 

D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh 

Câu 12: Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách nào? 

A. Đẩy mạnh du canh, bảo vệ vốn rừng    B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí 
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C. Tăng cường bón phân, theo từng loại đất   D. Áp dụng các biện pháp thủy lợi, canh tác nông – lâm 

Câu 13: Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên? 

A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng 

B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên 

C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt 

nguồn tài nguyên thiên nhiên 

D. Vì tài nguyên thiên nhiên mang lại nguồn lợi cực lớn cho hoạt động sản xuất của con người. 

Câu 14: Vì sao trong nông nghiệp không nên lạm dụng phân bón hóa học? 

A. Làm biến đổi dưỡng chất của đất canh tác, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường 

B. Gây hại cho con người 

C. Phá hủy tài môi trường sống của côn trùng có lợi 

D. Làm ô nhiễm môi trường nước ngầm 

Câu 15: Là kiểm lâm trong một khu rừng lớn. Bác Minh thi thoảng đốn một vài cây gỗ quý để bán lấy 

tiền. Theo em, hành vi của bác Minh là đúng hay sai? 

A. Hành vi của bác Minh là sai, bác không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình còn trực tiếp gây ra các thiệt 

hại cho môi trường 

B. Bác Minh thực hiện tốt nhiệm vụ mà mình được giao 

C. Số gỗ mà bác Minh đem bán không quá nhiều để gây thiệt hại cho môi trường 

D. Số cây gỗ trong môi trường rất nhiều nên chặt đi một vài cây gỗ quý thì không ảnh hưởng gì đến môi 

trường 

Câu 16: Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là? 

A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

B. Tạo cho con người điều kiện để phát triển thể chất, văn hóa 

C. Tạo cơ sở để phát triển bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

D. Tạo cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 

 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

    Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: ( 2 điểm ) Thế nào là bảo vệ lẽ phải? Trong giao tiếp, vì sao chúng ta phải bảo vệ lẽ phải? 

Câu 2: ( 3 điểm ) Cho tình huống: 

    Trên đường đi học về H và Đ phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước 

của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an Phường nhưng Đ từ chối vì cho rằng đó không phải là việc của 

mình. 

Câu hỏi:  

a. Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên?  

b. Nếu là H trong tình huống này, em sẽ làm gì? 

c. Bài học rút ra cho bản thân em?            

                                                     -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 

 

    Câu  

    Trong giờ học của tiết Địa lí, cô giao nhiệm vụ cho cả lớp vẽ bản đồ 

của Việt Nam. Khánh nhìn theo đúng mẫu cô cho đặt giấy in lên và vẽ 

lại cho chính xác, còn Ngọc chọn cách khác, em nhìn tổng quát bản đồ, 

tính toán tỉ lệ cân đối dài, ngang, lấy bờ biển hình chữ S làm căn cứ rồi 

vẽ. Theo em, cách vẽ nào sáng tạo hơn? 

   

   Đúng  

 

  Sai  

 

 a)  Cách làm của bạn Ngọc tốn thời gian và công sức hơn của bạn Khánh 

 
  

 b) Bạn Khánh đã vẽ chính xác hình dạng của bản đồ nên sáng tạo hơn 

 
  

     c) Cách vẽ của bạn Ngọc sáng tạo hơn vì bạn đã tính toán tỉ lệ bản đồ theo 

tư duy riêng của mình 

 

  

 d) Cách của bạn Ngọc là sao chép y nguyên bản gốc 

 
  


